NGÀNH CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI – THÚ Y
Tên ngành/ nghề: Chăn nuôi – Thú y
Mã ngành, nghề: 6620120
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ trình độ Cao đẳng ngành Chăn nuôi – Thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp về lĩnh vực chăn nuôi, thú y: 
- Chọn lọc, nhân giống, nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi; vệ sinh phòng bệnh; kinh doanh con giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Thực hiện chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp trên vật nuôi;

- Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi;

- Hiểu biết và có khả năng ứng xử cần thiết để giải quyết các công việc hoặc vấn đề phức tạp liên quan đến ngành nghề được đào tạo; 
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc cố định hoặc thay đổi và có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể khi thực hiện những nhiệm vụ cụ thể.

 1.2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

* Về kiến thức

- Trình bày được những kiến thức nền tảng cơ bản của ngành về: Giải phẫu sinh lý vật nuôi, di truyền động vật, giống vật nuôi, dược lý học thú y;

- Trình bày được các yêu cầu khi chọn địa điểm, kiểu chuồng nuôi;

- Trình bày được các bước thiết kế một chuồng trại chăn nuôi;

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp và các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi;

- Trình bày được nguyên lý và phương pháp bố trí các dụng cụ, trang thiết bị chuồng nuôi và trại chăn nuôi;

- Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm và khả năng sản xuất của từng loại vật nuôi;

- Trình bày được phương pháp giám định, chọn lọc và nhân giống vật nuôi;

- Trình bày được các điều kiện để khai thác tinh dịch, phối giống;

- Mô tả được các bước thực hiện công việc truyền tinh nhân tạo cho gia súc, gia cầm;

- Trình bày được tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm;

- Trình bày được đặc điểm và cách sử dụng các loại thức ăn, phương pháp chế biến, phương pháp phối hợp khẩu phần ăn, phối trộn thức ăn, bảo quản và quản lý thức ăn chăn nuôi;

- Trình bày được các bước công việc tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng thức ăn;

- Trình bày được cách sử dụng một số chất phụ gia và thức ăn bổ sung, bổ sung vào khẩu phần ăn cho vật nuôi;

- Trình bày được quy trình trồng và chăm sóc cây thức ăn chăn nuôi;

- Trình bày được kỹ thuật sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật hữu ích ứng dụng vào chế biến thức ăn và xử lý môi trường chăn nuôi;

- Trình bày được các bước công việc trong quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm và động vật khác);

- Trình bày được quy trình phòng và phương pháp chẩn đoán, điều trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi;

- Trình bày được nguyên lý, các biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi trách ô nhiễm môi trường;

- Trình bày được các bước công việc thực hiện quy trình ấp trứng nhân tạo gia cầm;

- Trình bày được các bước công việc thực hiện quy trình bảo quản, sơ chế một số sản phẩm chăn nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Mô tả được các bước công việc thực hiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi và dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Trình bày được kiến thức về bệnh truyền nhiễm, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa và ký sinh trùng;

- Trình bày được kiến thức về dịch tễ học, vệ sinh thú y, các bệnh truyền lây và pháp luật về thú y;

- Trình bày được các nội dung cơ bản về thiết kế, triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực thú y;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

* Về kỹ năng
- Tư vấn, thiết kế được chuồng trại chăn nuôi phù hợp với các phương thức và quy mô chăn nuôi theo TVCN;

- Bố trí, sắp xếp được các dụng cụ, trang thiết bị trong chuồng nuôi khoa học và đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Giám định, chọn lọc và nhân được giống vật nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật giống vật nuôi theo TVCN;

- Xây dựng và phối trộn được khẩu phần ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng các giai đoạn sinh trưởng phát triển của các loại vật nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN;

- Thực hiện được các bước công việc sản xuất, chế biến, bảo quản, sử dụng và quản lý thức ăn chăn nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện được các bước công việc trong quy trình trồng và chăm sóc cây thức ăn chăn nuôi;

- Tổ chức và thực hiện được các bước công việc trong quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện được việc theo dõi khả năng tiêu tốn thức ăn đối với gia súc, gia cầm;

- Lập được quy trình phòng bệnh cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả;

- Thực hiện trợ sản được cho gia súc cái đẻ đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện được việc theo dõi sức khoẻ ban đầu đối với đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện trường hợp bất thường để có biện pháp xử lý khi cần thiết;

- Thực hiện được các bước công việc huấn luyện đực giống; khai thác, kiểm tra đánh giá chất lượng, pha chế, bảo quản tinh dịch; truyền tinh nhân tạo; chẩn đoán có thai và đỡ đẻ cho gia súc đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Tổ chức và thực hiện được các bước công việc trong quy trình kỹ thuật sơ chế, bảo quản sản phẩm chăn nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường chăn nuôi và ứng dụng một số kỹ thuật, công nghệ trong xử lý chất thải chăn nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Lập kế hoạch, tổ chức điều hành, sản xuất, kinh doanh thức ăn, giống vật nuôi, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, thuốc thú y đạt hiệu quả;

- Sử dụng được các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra nền sản xuất nông nghiệp bền vững và phát triển;

- Tư vấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi đạt hiệu quả;

- Chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp ở vật nuôi;

- Sử dụng thành thạo các loại vacxin, thuốc và hóa dược trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

- Lập kế hoạch, chủ trì tổ chức tư vấn chuyên môn, huấn luyện, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người chăn nuôi; tổ chức, điều hành phòng khám thú y và trang trại chăn nuôi;

- Tổ chức và triển khai được các ý tưởng nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực Chăn nuôi, thú y;

- Quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm tra các sản phẩm động vật theo quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh bệnh truyền lây giữa người và động vật;

- Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả cho vật nuôi.

- Viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc;

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao;

- Tự chịu trách nhiệm về công việc của mình trước cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền nơi mình công tác;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc và vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên khác trong nhóm;

- Chủ động, sáng tạo, khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

- Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc và giải quyết được những tình huống trong thực tế.

- Có khả năng tự tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại;

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn; phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn;

- Có khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành;

- Nhận biết trách nhiệm, tác động của nghề nghiệp đối với sức khỏe và môi trường, yêu cầu của xã hội đối với ngành chăn nuôi. 
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Người học sau khi tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y có thể công tác trong các lĩnh vực sau: 

- Hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi và dịch vụ thú y; 

- Làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, các trang trại chăn nuôi;

- Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi;
- Khuyến nông (tư vấn, đào tạo, tập huấn về chăn nuôi thú y); 

- Làm việc tại Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tham gia mạng lưới thú y cơ sở;
- Nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y (viện, trung tâm và công ty)
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 32


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ tương đương 2100 giờ.


- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ.


- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1665 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 675 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1339  giờ; kiểm tra: 86 giờ.
3. Nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy
	Học kỳ 1

21(13,8)
	
	Học kỳ 2

17(13,4)
	
	Học kỳ 3

20(18,2)
	
	Học kỳ 4

10(0,10)
	
	Học kỳ 5

12(6,6)
	
	Học kỳ 6

10(0,10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục chính trị

4(3,1)
	
	Gải phẫu – Tổ chức học

3(3,0)
	
	Chăn nuôi lợn

3(3,0)
	
	Thực hành Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi 3(0,3)
	
	Thực hành thiết kế xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi

3(0,3)
	
	Thực tế cơ sở 

4(0,4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

2(2,0)
	
	Sinh lý động vật

2(2,0)
	
	Chăn nuôi gia cầm

3(3,0)
	
	Thực hành sử dụng thuốc và vaccin trong thú y 3(0,3)
	
	Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi 3(0,3)
	
	Thực tập tốt nghiệp

6(0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất

2(0,2)
	
	Giống vật nuôi

2(2,0)
	
	Chăn nuôi trâu bò

3(3,0)
	
	TH phối hợp khẩu phần, chế biến TA cho vật nuôi 4(0,4)
	
	Môn học tự chọn 1

2(2,0)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

3(1,2)
	
	Dược lý thú y

2(2,0)
	
	Chẩn đoán và bệnh nội khoa gia súc 3(3,0)
	
	
	
	Môn học tự chọn 2

2(2,0)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh

6(4,2)
	
	Di truyền động vật 2(2,0)
	
	Bệnh truyền nhiễm thú y

2(2,0)
	
	
	
	Môn học tự chọn 3

2(2,0)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDQP – An ninh

4(3,1)
	
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

2(2,0)
	
	Bệnh ký sinh trùng thú y

2(2,0)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vệ sinh chăn nuôi

2(0,2)
	
	Bệnh ngoại sản khoa gia súc

2(2,0)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phương pháp thí nghiệm

2(0,2)
	
	Quản lý chất thải chăn nuôi 

2(0,2)
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